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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HUYỆN PHƯỚC LONG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     TỈNH BẠC LIÊU                  
 

Bản án số: 04/2019/DS-ST 

Ngày: 02/4/2019  

V/v tranh chấp bồi thường thiệt hại  

do sức khỏe bị xâm phạm 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quang Khang 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Nguyễn Hồng Lành  

2. Ông Phan Văn Chiếu  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Yến Ly – Cán bộ Tòa án nhân dân 

huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 
tham gia phiên tòa: Bà Lý Thị Nhiên – Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 4 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phước Long 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 206/2018/TLST-DS ngày 03 tháng 12 

năm 2018 về việc tranh chấp “Bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm” theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2019/QĐST-DS ngày 11 tháng 3 năm 2019 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Từ Thị T, sinh năm 1960; Địa chỉ: ấp V, xã VPĐ, 

huyện PL, tỉnh BL.  (Có mặt) 

2. Bị đơn: Anh Phạm Văn Th, sinh năm 1982; Địa chỉ: ấp V, xã VPĐ, 

huyện PL, tỉnh BL. (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện ngày 03 tháng 12 năm 2018, lời khai có trong hồ 

sơ vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn bà Từ Thị T trình bày: 

Vào khoảng 22 giờ ngày 15/10/2018 Phạm Văn Th tổ chức hát Karaoke tại 

nhà bà Trần Thị Thủy. Do gần nhà nên tiếng ồn làm bà không ngủ được, bà yêu 

cầu Phạm Văn Th nghĩ hát nhưng Th không đồng ý. Từ đó, giữa bà và Phạm Văn 

Th phát sinh mâu thuẫn, cữ cải dẫn đến việc Phạm Văn Th dùng tay đánh, dùng 

chân đạp vào người bà, bà có nhặt đá đánh lại Th. Nhưng bà đánh trúng vào vị trí 

nào trên người của Th thì bà không biết. 

Hậu quả do Phạm Văn Th đánh bà phải nằm viện điều trị tại bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bạc Liêu từ 19 giờ ngày 16/10/2018 đến ngày 23/10/2018 và điều trị tại 

bệnh viện Quân y 121 từ 19 giờ ngày 23/10/2018 đến ngày 29/10/2018. Do đó, bà 

yêu cầu Phạm Văn Th phải bồi thường cho bà các khoản sau: 
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Tiền thuốc điều trị 4.900.000đồng; tiền ăn 14 ngày 1.400.000đồng, tiền 

công lao động 14 ngày 2.800.000đồng, tiền công lao động người nuôi bệnh 14 

ngày 2.800.000đồng, tiền tổn thất tinh thần 2.000.000đồng. Ngoài các khoản trên 

bà không yêu cầu anh Th phải bồi thường khoản nào khác. 

* Theo lời khai có trong hồ sơ vụ án và tại phiên anh Phạm Văn Th trình 

bày: 

Anh Phạm Văn Th thừa nhận vào khoảng 22 giờ ngày 15/10/2018, tại ấp 

Vĩnh Phú B, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu anh có hành vi 

dùng tay đánh bà Từ Thị T. Nguyên nhân anh đánh bà Từ Thị T là do bà T có hành 

vi dùng đá đánh anh trước. Do đó, anh chỉ đồng ý bồi thường tiền thuốc cho bà Từ 

Thị T với số tiền 3.000.000đồng. Các khoản khác bà Từ Thị T yêu cầu anh không 

đồng ý. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phước Long phát biểu ý kiến: 

- Về thủ tục tố tụng: Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán và 

Hội đồng xét xử đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; Đối với đương sự 

đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định tại Điều 70 Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

- Về nội dung vụ án: Anh Phạm Văn Th thừa nhận có hành vi xâm phạm 

đến sức khỏe của bà T một cách trái pháp luật. Do đó, bà Từ Thị T yêu cầu anh Th 

bồi thường thiệt hại do có hành vi xâm phạm đến sức khỏe bà T là có căn cứ, phù 

hợp Điều 590 Bộ luật dân sự nên có căn cứ chấp nhận. Từ đó, đề nghị Hội đồng 

xét xử chấp nhận buộc anh Th bồi thường cho bà T các khoảng sau: Tiền thuốc 

điều trị là 2.787.827 đồng; tiền ăn của người bệnh 14 ngày là 840.000 đồng; tiền 

công lao động của người bệnh và người nuôi bệnh trong 14 ngày là 

4.200.000đồng; tiền tổn thất tinh thần bằng 01 tháng lương cơ sở là 

1.390.000đồng. Tổng cộng là 9.217.827 đồng. Tuy nhiên, bà Từ Thị T cũng có lỗi 

là dùng lời lẽ xúc phạm và đánh anh Th. Do đó, đối với thiệt hại xảy ra bà T phải 

chịu 50%, anh Th chỉ có nghĩa vụ bồi thường cho bà Từ Thị T 50% thiệt hại là 

4.608.913 đồng.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

[1] Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại 

diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định: 

[2] Về thẩm quyền và thủ tục tố tụng: Theo tài liệu, chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án thì vào ngày 15/10/2018 giữa bà Từ Thị T và anh Phạm Văn Th có hành 

vi xô xát, đánh nhau, cả bà T, anh Th đều có bị thương tích. Theo lời khai có trong 

hồ sơ và tại phiên tòa sơ thẩm bà Từ Thị T chỉ yêu cầu anh Th bồi thường thiệt hại, 

không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Anh Th cũng không yêu cầu xử lý hình sự bà 

Từ Thị T. Do bà Từ Thị T chỉ yêu cầu anh Th bồi thường thiệt hại về sức khỏe bị 

xâm phạm nên Tòa án thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục tố tụng dân sự là có căn 

cứ. Anh Th đang cư trú trên địa bàn huyện Phước Long nên căn cứ vào các Điều 
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35, Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân huyện Phước Long. 

 [3]  Xét yêu cầu của bà Từ Thị T, Hội đồng xét xử xét thấy: Anh Phạm 

Văn Th thừa nhận vào ngày 15/10/2018 anh có hành vi dùng tay đánh bà Từ Thị T. 

Hành vi của anh Th là vi phạm pháp luật, đã xâm phạm đến sức khỏe của bà Từ 

Thị T. Do đó, bà Từ Thị T yêu cầu anh Phạm Văn Th phải bồi thường thiệt hại về 

sức khỏe của bà là phù hợp với qui định tại Điều 590 Bộ luật dân sự nên được chấp 

nhận. 

[4]  Tuy nhiên, theo toa vé bà Từ Thị T cung cấp thì tiền thuốc điều trị chỉ 

có 2.807.827 đồng (phần chi phí điều trị được bảo hiểm thanh toán không được 

chấp nhận), không phải 4.900.000đồng như bà đã yêu cầu; bà T điều trị nội trú từ 

19 giờ 05 phút ngày 16/10/2018 đến ngày 29/10/2018 chỉ có 13 ngày, bà T yêu cầu 

tiền mất thu nhập của người bệnh và người nuôi bệnh trong thời gian 14 ngày là 

chưa phù hợp; đối với tiền ăn là lấy từ tiền thu nhập, bà Từ Thị T đã yêu cầu anh 

Th bồi thường tiền mất thu nhập nên tiền ăn không được chấp nhận; đối với mức 

tiền mất thu nhập, bà Từ Thị T xác định bà chỉ làm nghề cắt gió, lể thu nhập không 

ổn định nên bà T yêu cầu được bồi thường 200.000đồng/ngày là cao, Hội đồng xét 

xử chỉ chấp nhận mỗi ngày công lao động của người bệnh và người nuôi bệnh bằng 

mức thu nhập bình quân của lao động phổ thông ở địa phương là 

150.000đồng/ngày. Mặt khác, theo giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện 121 

và giấy ra viện của bà Từ Thị T thể hiện: Bà T bị chấn thương đầu, mặt, 

mắt…không có tỷ lệ thương tích nên việc bà T yêu cầu anh Th bồi thường tổn thất 

tinh thần bằng 2.000.000đ cũng chưa phù hợp. Bà Từ Thị T không đồng ý nhận 

3.000.000đ do anh Th bồi thường tiền thuốc mà yêu cầu giải quyết theo toa vé. Từ 

phân tích trên, Hội đồng xét xử chỉ chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà 

Từ Thị T, về các khoản sau: Tiền thuốc điều trị theo toe vé 2.807.827 đồng; Tiền 

mất thu nhập của người bệnh trong 13 ngày bằng 1.950.000 đồng; Tiền mất thu 

nhập của người nuôi bệnh trong 13 ngày bằng 1.950.000 đồng; Tiền tổn thất tinh 

thần, một khoảng bằng 01 tháng lương cơ sở là 1.390.000đồng. Tổng cộng bằng 

8.097.827 đồng. 

[5] Tuy nhiên, theo ghi nhận tại biên bản tiếp nhận nguồn tin tố giác về tội 

phạm được Công an xã Vĩnh Phú Đông lập ngày 17/10/2018, người tố giác là bà 

Trần Thị Thủy xác định bà T là người đánh anh Th trước; lời khai ngày 17/10/2018  

bà Nguyễn Thị Ba cũng xác định thấy bà T chụp đá đánh anh Th nên Th đè bà T 

đánh. Từ đó, có căn cứ xác định bà Từ Thị T là người đánh anh Th trước nên bà T 

cũng có lỗi. Do đó, đối với thiệt hại của bà Từ Thị T thì bà T phải chịu 30% tương 

ứng với số tiền 2.429.348 đồng; anh Th chịu 70% tương ứng với số tiền là 

5.668.478 đồng. Từ đó, buộc anh Phạm Văn Th có nghĩa vụ phải bồi thường cho 

bà Từ Thị T số tiền 5.668.478 đồng. 

[6] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử chỉ có căn cứ chấp nhận một 

phần đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. 

[6] Về án phí: Anh Phạm Văn Th phải chịu án phí đối với yêu cầu của bà 

Từ Thị T được chấp nhận là 300.000 đồng. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các Điều 26, 35, 39, 147, 271, 273 của Bộ luật tố tụng dân sự 

2015; 

Căn cứ vào các Điều 584, 590 của Bộ luật dân sự năm 2015; 

Căn cứ vào Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Từ Thị T. Buộc anh Phạm 

Văn Th có nghĩa vụ phải bồi thường cho bà Từ Thị T số tiền 5.668.478 đồng. 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có 

đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 

của Bộ luật dân sự năm 2015. 

Trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của 

Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

2. Về án phí: Anh Phạm Văn Th phải chịu án phí đối với yêu cầu của bà từ 

Thị T được chấp nhận là 3.00.000 đồng. 

3 . Đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày, kể từ ngày tuyên án.   

 

                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa    

 

 

 

                                                                                    

                                                              Trần Quang Khang 

 
 

Nôi nhaän 

-TAND tænh Baïc Lieâu; 

- CCTHA huyeän Phöôùc Long; 

- VKSND huyeän Phöôùc Long 

- Caùc ñöông söï; 

- Löu 

 


	TỈNH BẠC LIÊU
	Bản án số: 04/2019/DS-ST
	NHÂN DANH
	TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU
	Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quang Khang
	NỘI DUNG VỤ ÁN:
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
	QUYẾT ĐỊNH:
	TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM




